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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010010004 Dương Hồng Khánh 18/12/1997 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010010005 Trần Yến Nhi 10/12/2002 Nữ

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục chính trị
 - Hệ điều hành
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

3 2010010006 Nguyễn Bạch Hoá 28/07/1999 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2010010011 Hoàng Thanh Hiền 14/01/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

5 2010010012 Trần Minh Thiện 14/11/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2010010016 Sơn Thanh Nguyện 13/08/2002 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2010010017 Sơn Ngọc Như Ý 13/08/2002 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

8 2010010019 Trần Trọng An 12/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2010010020 Huỳnh Văn Đạt 14/01/2002 Nam  - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2010010030 Lê Chí Đức 08/01/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

11 2010010031 Văn Tiến Dũng 20/05/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

12 2010010034 Nguyễn Ngọc Tài 18/07/2002 Nam

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Pháp luật
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

13 2010010037 Nguyễn Lâm 19/11/2002 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

14 2010010038 Ngô Minh Trung 16/04/2002 Nam
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

15 2010010039 Trần Minh Quốc 24/11/2002 Nam
 - Đồ án chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

16 2010010046 Nguyễn Tấn Tài 03/08/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

17 2010010054 Lưu Như Thái 27/12/2002 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

18 2010010056 Nguyễn Phước Nghĩa 16/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

19 2010010057 Lê Quốc Khánh 20/03/2002 Nam
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

20 2010010058 Phạm Hữu Cường 05/11/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 1
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

21 2010010059 Nguyễn Lê Khương 26/03/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

22 2010010062 Huỳnh Thị Vân Thắm 03/12/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

23 2010010064 Nguyễn Hữu Ngọc Long 16/03/2001 Nam
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

24 2010010065 Nguyễn Ngọc Trúc Đào 21/07/2002 Nữ

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

25 2010010066 Trịnh Kiều Loan 14/03/2002 Nữ
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Tiếng Anh 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

26 2010010067 Nguyễn Ngọc Sơn 25/02/2000 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

27 2010010070 Nguyễn Hoàng Nhựt Tuấn 15/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

28 2010010093 Đinh Nhật Phi 22/04/2001 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 1
 - Tin học
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

29 2010010068 Lưu Đình An 02/05/2001 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

30 2010010069 Mai Thị Thu Hà 07/10/2002 Nữ

 - Đồ án chuyên ngành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

31 2010010074 Lê Thanh Bình 17/11/1999 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

32 2010010077 Nguyễn Trương Hoài Phong 01/03/2001 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

33 2010010080 Lê Phú Thịnh 13/10/2001 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

34 2010010081 Đinh Ngọc Yến 12/09/2002 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

35 2010010083 Nguyễn Văn Tất 18/12/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

36 2010010084 Lê Phúc Thành 03/08/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

37 2010010086 Phạm Đình Hậu 02/12/2002 Nam

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Giáo dục chính trị
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

38 2010010088 Trần Gia Huy 11/08/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 38

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 22 (2020 - 2023) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ kỹ thuật cơ
khí

Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010040058 Lê Vĩnh Thịnh 06/12/2002 Nam
 - Autocad nâng cao
 - Lập trình CNC
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện cơ bản

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010040079 Trần Nhật Long 11/05/2002 Nam

 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hàn cơ bản
 - Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 - Lập trình CNC
 - Pháp luật
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện cơ bản
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh 1
 - Tiếng Anh 2
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại
 - Vật liệu cơ khí

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 22 (2020 - 2023) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Quản trị kinh doanh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010100009 Tạ Ngọc Như Quỳnh 22/09/1999 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010100012 Đào Thị Diễm Trinh 18/12/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2010100071 Phan Vũ Hồng Ngọc 09/08/2002 Nữ  - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2010100090 Trần Thu Thảo 06/06/2002 Nữ
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

5 2010100105 Phan Thành Triệu 07/08/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2010100108 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/07/2002 Nữ
 - Thực tập doanh nghiệp 1

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2010100113 Quách Minh Phi 10/05/2002 Nam  - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

8 2010100145 Võ Ngọc Anh Thư 29/10/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tiền tệ - Ngân hàng
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

9 2010100152 Nguyễn Tuệ Thư 01/09/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Hành vi tổ chức
 - Kinh tế học
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2010100159 Đinh Gia Khang 14/11/2002 Nam

 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kinh tế học
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2010100164 Nguyễn Hoàng Sơn 24/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

12 2010100165 Trần Anh Hoàng Phi 24/05/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

13 2010100196 Bùi Lê Đức Trung 17/10/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tiền tệ - Ngân hàng
 - Tiếng Anh 1
 - Tin học
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

14 2010100168 Phạm Đăng Khoa 29/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

15 2010100175 Ngô Trần Phúc Đại 18/03/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

16 2010100188 Lê Bình Minh 16/09/2002 Nam
 - Hành vi tổ chức
 - Quản trị dịch vụ
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

17 2010100189 Nguyễn Đình Quốc 14/08/1999 Nam  - Nguyên lý kế toán
 - Tiếng Anh 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

18 2010100193 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 06/03/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 18

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 22 (2020 - 2023) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Kế toán Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010110002 Vi Thị Minh Thư 20/11/2000 Nữ
 - Kế toán Excel

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010110013 Ngô Thị Xuân Mai 26/01/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2010110019 Nguyễn Huỳnh Luân 12/11/2002 Nam
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2010110028 Trần Ngọc Trâm 13/01/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

5 2010110031 Phạm Thị Thùy Trang 02/05/2002 Nữ
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2010110033 Đặng Thị Thùy Trang 18/10/2002 Nữ
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán Excel
 - Nguyên lý kế toán

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2010110039 Võ Thị Mai Trinh 04/10/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

8 2010110043 Phan Hồng Ánh 24/10/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2010110051 Nguyễn Thị Thái Thanh 09/12/2002 Nữ
 - Kế toán Excel
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



Tổng số sinh viên theo danh sách: 9

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 22 (2020 - 2023) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tài chính - Ngân hàng Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010120002 Trần Ngọc Thảo Hiền 09/03/2001 Nữ
 - Kế toán ngân hàng
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010120031 Đỗ Minh Anh 11/11/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Đầu tư tài chính
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán ngân hàng
 - Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống
kê
 - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Tài chính quốc tế
 - Thẩm định tín dụng
 - Thanh toán quốc tế
 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng mô
phỏng
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 22 (2020 - 2023) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tiếng Anh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2010130004 Võ Duy Toàn 01/03/2001 Nam

 - English Skills in Business 1
 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Grammar 1
 - Grammar 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Listening 1
 - Listening 2
 - Marketing căn bản
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Pháp luật
 - Reading 1
 - Reading 2
 - Speaking 1
 - Speaking 2
 - Teaching Methodology
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 1
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2010130054 Nguyễn Huỳnh Anh 15/02/2001 Nữ

 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 1
 - Marketing căn bản
 - Pháp luật
 - Pronunciation Practice
 - Reading 2
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tiếng Anh 1
 - Translating 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



Tổng số sinh viên theo danh sách: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ thông tin Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110010021 Lê Kiến Quốc 26/10/2003 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110010076 Trần Khánh Linh 26/02/2000 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110010037 Phạm Gia Minh 17/02/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

4 2110010039 Nguyễn Tấn Tài 08/08/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2110010062 Đỗ Ngọc Trâm 20/03/2003 Nữ

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2110010088 Trần Nguyễn Thanh Lâm 01/08/2003 Nam
 - Đồ án chuyên ngành
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2110010095 Nguyễn Minh Hiếu 12/04/2003 Nam  - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

8 2110010107 Lê Minh Tân 31/03/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2110010124 Lê Quang Vinh 22/01/2003 Nam  - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2110010125 Vũ Hữu Thọ 15/08/2003 Nam
 - Đồ án chuyên ngành
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2110010126 Nguyễn Văn Đạt 27/07/2003 Nam
 - Đồ án chuyên ngành

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

12 2110010130 Nguyễn Anh Tuấn 13/09/2002 Nam
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Pháp luật
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 12

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110030004 Võ Khánh Duy 13/03/2003 Nam

 - Điện khí nén
 - Lập trình PLC
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Quản trị sản xuất
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Trang bị điện

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110030010 Phạm Thanh Duy 09/06/2002 Nam
 - Cung cấp điện
 - Đo lường cảm biến
 - Trang bị điện
 - Vi điều khiển

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110030016 Lê Hồng Hải 17/10/2003 Nam

 - Cung cấp điện
 - Lập trình PLC
 - Quản trị sản xuất
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ kỹ thuật cơ
khí

Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110040021 La Đình Chương 19/10/2003 Nam

 - Autocad nâng cao
 - Lập trình CNC
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110040023 Bùi Quốc Huy 14/01/2003 Nam
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110040025 Nguyễn Hoàng Mi 09/06/2002 Nam  - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2110040028 Nguyễn Hữu Khánh 07/05/2001 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Hàn cơ bản
 - Lập trình CNC
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2110040043 Vương Bảnh Huy 25/11/2003 Nam  - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

6 2110040065 Bùi Quốc Tuấn 16/09/2003 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Hàn cơ bản
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình CNC
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2110040070 Nguyễn Thanh Bình 08/03/2002 Nam

 - An toàn lao động
 - Cơ ứng dụng
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 - Nguội cơ bản
 - Pháp luật
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiếng Anh 1
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 7

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Quản trị kinh doanh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110100015 Nguyễn Thị Nga 17/03/2003 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110100022 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/05/2003 Nữ
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110100042 Trần Thị Tường Vy 27/11/2003 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2110100045 Tôn Nữ Minh Hạ 12/11/2003 Nữ
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị tài chính
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2110100050 Nguyễn Phạm Thanh Thanh 17/06/2003 Nữ
 - Quản trị bán hàng
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2110100051 Võ Thị Mỹ Hòa 28/01/2003 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2110100082 Lê Vạn Hưng 11/11/2003 Nam  - Quản trị bán hàng
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

8 2110010046 Lâm Chí Thành 08/05/2003 Nam

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2110100118 Nguyễn Đào Hồng Phượng 30/03/2003 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2110100134 Trần Ngọc Thảo Vi 06/02/2003 Nữ

 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị Marketing
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2110100135 Huỳnh Thế Phát 19/01/2003 Nam
 - Thực tập doanh nghiệp 1

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

12 2110100137 Nguyễn Trọng Linh 06/02/2003 Nam
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

13 2110100166 Huỳnh Lê Hoài Nam 19/09/2003 Nam

 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tiền tệ - Ngân hàng

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

14 2110100197 Nguyễn Vũ Nhựt 25/06/2003 Nam
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

15 2110100198 Phạm Gia Bảo 15/07/2003 Nam
 - Nguyên lý kế toán
 - Quản trị chiến lược
 - Thực tập doanh nghiệp 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

16 2110100205 Trần Viết Sang 05/11/2003 Nam

 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

17 2110100208 Nguyễn Thị Tân Anh 10/03/2003 Nữ
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



Tổng số sinh viên theo danh sách: 17

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Kế toán Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110110016 Nguyễn Thanh Tuấn 29/06/2003 Nam

 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110110028 Hồ Hồng Yến Oanh 25/08/2003 Nữ

 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110110030 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 26/07/2003 Nữ

 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2110110038 Nguyễn Ngọc Hà 24/09/2003 Nữ  - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2110110045 Đào Ngọc Hồng 20/06/2002 Nữ
 - Kế toán Excel
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

6 2110110052 Lê Nguyễn Tường Vy 25/11/2001 Nữ

 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật kinh tế
 - Tài chính - Tín dụng
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 6

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tài chính - Ngân hàng Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110120023 Cao Thụy Mỹ Tuyên 02/11/2003 Nữ

 - Đầu tư tài chính
 - Kế toán ngân hàng
 - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính quốc tế
 - Thẩm định tín dụng
 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng mô
phỏng
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110120025 Lê Hoàng Thái 24/08/2003 Nam
 - Đầu tư tài chính
 - Kế toán ngân hàng
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2110120048 Nguyễn Trường An 03/07/2002 Nam

 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán ngân hàng
 - Kế toán tài chính doanh nghiệp
 - Nguyên lý kế toán
 - Quản trị học
 - Tài chính - Tiền tệ
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng mô
phỏng
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tiếng Anh 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 23 (2021 - 2024) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tiếng Anh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2110130002 Phạm Hữu An Nhiên 26/12/1999 Nam

 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Teaching Methodology
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2110130013 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 04/06/2002 Nữ

 - English Skills in Business 1
 - General English
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Listening 2
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Pháp luật
 - Teaching Methodology
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 1
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ thông tin Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210010006 Đinh Ngọc Phúc 02/09/2003 Nam  - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210010007 Thượng Hồng Thắm 08/07/2003 Nữ

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210010009 Võ Đức Khoa 20/08/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

4 2210010017 Nguyễn Trần Gia Bảo 13/2/2004 Nam

 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 2
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2210010028 Bùi Huy Thuận 25/02/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2210010029 Lý Quốc Dinh 22/01/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

7 2210010030 Phan Vĩnh Tường 04/10/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

8 2210010038 Bùi Minh Danh 09/09/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

9 2210010050 Bùi Anh Dũng 24/04/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2210010051 Trần Thanh Khoa 29/10/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2210010053 Đặng Bảo Bảo 21/01/2003 Nam
 - Giáo dục chính trị
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

12 2210010056 Lê Thanh Huy 10/02/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

13 2210010058 Phạm Thùy Linh 27/10/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

14 2210010068 Nguyễn Văn Hoàng 24/10/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

15 2210010072 Lê Văn Lộc 08/11/2004 Nam
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

16 2210010083 Vũ Nguyễn Trúc Thành 21/04/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

17 2210010074 Đào Lâm Gia Bảo 22/09/2004 Nam

 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

18 2210010076 Trần Duy Bằng 08/11/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

19 2210010080 Nhan Trường Sáng 30/03/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

20 2210010086 Nguyễn Tiến Phát 07/03/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

21 2210010095 Hồ Nguyễn Phong 30/12/2004 Nam

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

22 2210010108 Trần Huê Lộc 14/12/2002 Nam
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

23 2210010109 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 13/01/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

24 2210010110 Lê Quang Vinh 05/12/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

25 2210010112 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 17/03/2001 Nam  - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

26 2210010113 Uông Lê Bảo Duy 12/02/2004 Nam

 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

27 2210010121 Đào Thị Ngọc Tú 06/07/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

28 2210010122 Trần Quốc Anh 28/04/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

29 2210010127 Đỗ Quốc Hùng 26/10/2004 Nam
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

30 2210010128 Nguyễn Quang Thái 18/05/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

31 2210010129 Trần Gia Bảo 11/01/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

32 2210010131 Trần Duy Khang 22/10/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

33 2210010133 Nguyễn Lê Thành Nhơn 30/07/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 2
 - Hệ điều hành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack)
 - Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET)
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Pháp luật
 - Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp (CNTT)
 - Thương mại điện tử
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học quản lý (Access)
 - Toán rời rạc

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

34 2210010137 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/10/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng (Adobe illustrator)
 - Đồ họa ứng dụng (CorelDraw)
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình ASP.NET cơ bản
 - Lập trình PHP cơ bản
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 - Tin học
 - Tin học quản lý (Access)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

35 2210010141 Đỗ Văn Hoàng Khanh 08/12/2002 Nam
 - Kỹ thuật lập trình

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

36 2210010142 Phùng Ngọc Đăng Khoa 29/08/2003 Nam
 - Kỹ thuật lập trình

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 36

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210010087 Hà Ngọc Lương 26/02/2004 Nam

 - An toàn điện
 - Autocad trong kỹ thuật điện
 - Cung cấp điện
 - Điện cơ bản
 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Đo lường cảm biến
 - Đo lường điện
 - Giáo dục chính trị
 - Khí cụ điện
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình PLC
 - Mạch điện
 - Máy điện
 - Pháp luật
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Quản trị sản xuất
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện
 - Vật liệu điện
 - Vẽ kỹ thuật
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210030009 Bùi Nguyễn Khánh Duy 01/03/2004 Nam  - Điện tử cơ bản
 - Vi điều khiển

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210030010 Vũ Minh Phước 21/10/2002 Nam

 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Lập trình PLC
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2210030011 Trần Quốc Thắng 24/10/2004 Nam
 - Điện tử cơ bản
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

5 2210030013 Lý Gia Bảo 04/09/2004 Nam

 - Autocad trong kỹ thuật điện
 - Cung cấp điện
 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Đo lường cảm biến
 - Đo lường điện
 - Khí cụ điện
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình PLC
 - Máy điện
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Quản trị sản xuất
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2210030015 Phạm Quốc Khánh 02/09/2003 Nam

 - Autocad trong kỹ thuật điện
 - Cung cấp điện
 - Điện cơ bản
 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Đo lường cảm biến
 - Đo lường điện
 - Khí cụ điện
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình PLC
 - Mạch điện
 - Máy điện
 - Pháp luật
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Quản trị sản xuất
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh 2
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Tin học
 - Trang bị điện
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2210030016 Bành Bửu Đạt 09/05/2004 Nam

 - Cung cấp điện
 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Lập trình PLC
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tin học
 - Vẽ kỹ thuật
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

8 2210030019 Lê Quốc Việt 23/05/2004 Nam

 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Lập trình PLC
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Vi điều khiển

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2210030027 Ngô Lê Gia Đạt 27/04/2004 Nam

 - An toàn điện
 - Autocad trong kỹ thuật điện
 - Cung cấp điện
 - Điện khí nén
 - Điện tử cơ bản
 - Điện tử công suất
 - Đo lường cảm biến
 - Đo lường điện
 - Khí cụ điện
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình PLC
 - Máy điện
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Quản trị sản xuất
 - Thiết kế tủ điện
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện
 - Vi điều khiển
 - Vi mạch số

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2210030028 Nguyễn Lê Y Đức 28/08/2004 Nam

 - Điện khí nén
 - Lập trình PLC
 - Quản trị Dự án (cơ điện)
 - Thực tập sản xuất (CN KT Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)
 - Tiếng Anh chuyên ngành

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 10

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Công nghệ kỹ thuật cơ
khí

Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210040008 Phạm Quốc Huy 15/09/2003 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Cơ ứng dụng
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Hàn cơ bản
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình CNC
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện cơ bản
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Tin học
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210040018 Lê Võ Hoàng Đăng Khoa 28/10/2004 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Lập trình CNC
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210040030 Ngô Hoàng Linh 09/06/2004 Nam
 - Autocad nâng cao

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

4 2210040034 Võ Thanh Tân 03/11/2004 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Cơ ứng dụng
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Hàn cơ bản
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Lập trình CNC
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện cơ bản
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2210040043 Nguyễn Phúc Vinh 03/11/2003 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Hàn cơ bản
 - Lập trình CNC
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2210040070 Đinh Hoài Phong 05/09/2004 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Hàn cơ bản
 - Lập trình CNC
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2210040073 Lý Văn Huỳnh 01/01/2004 Nam
 - Phay cơ bản

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

8 2210040074 Nguyễn Trần Hồng Phúc 03/12/2004 Nam
 - Autocad cơ bản
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Lập trình CNC
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2210040089 Nguyễn Thành Khoa 11/01/2004 Nam
 - Lập trình CNC

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

10 2210040090 Nguyễn Thanh Trường 26/04/2004 Nam

 - Autocad cơ bản
 - Autocad nâng cao
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Điện cơ bản
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Hàn cơ bản
 - Lập trình CNC
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Phay cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện nâng cao
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2210040091 Nguyễn Minh Thuận 29/08/2004 Nam

 - Hàn cơ bản
 - Phay nâng cao
 - Thực tập sản xuất (CNKT CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT CK)
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành
 - Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

12 2210040096 Lê Phước Hải 26/03/2004 Nam

 - Autocad nâng cao
 - Lập trình CNC
 - Phay cơ bản
 - Tiện phay CNC cơ bản
 - Tiện phay CNC nâng cao
 - Tiếng Anh chuyên ngành

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

13 2210040100 Hồ Quốc Duy 16/11/2003 Nam
 - Công nghệ chế tạo máy
 - Dung sai - Kỹ thuật đo
 - Giáo dục thể chất 1

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 13

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Quản trị kinh doanh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210100002 Nguyễn Hồng Nhi 25/08/2002 Nữ  - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210100009 Trần Quốc Dương 24/11/2000 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210100012 Nguyễn Kim Ngọc 13/02/2003 Nữ  - Giáo dục thể chất 1
 - Marketing căn bản

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2210100027 Võ Mạnh Huỳnh 10/08/2004 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2210100050 Phan Tiểu Mẩn 29/05/2004 Nữ  - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2210100034 Phạm Thành Đạt 08/09/2004 Nam
 - Hành vi tổ chức
 - Quản trị dịch vụ
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

7 2210100086 Đặng Văn Hòa 29/03/2004 Nam
 - Thực tập doanh nghiệp 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

8 2210100089 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/10/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị nhân sự
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

9 2210100094 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 10/12/2004 Nữ
 - Hành vi tổ chức
 - Quản trị dịch vụ
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

10 2210100122 Lê Thị Yến Nhi 23/02/2004 Nữ  - Anh văn chuyên ngành
 - Phân tích hoạt động kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

11 2210100141 Phan Thị Ngân Hà 09/11/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý kế toán
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

12 2210100147 Hồ Lê Thanh Thảo 02/11/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý kế toán
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị nhân sự
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

13 2210100159 Phạm Thị Yến Nhi 15/06/2004 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý kế toán
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị nhân sự
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

14 2210100171 Đặng Quỳnh Anh 23/04/2004 Nữ  - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

15 2210100178 Bùi Nguyễn Việt Cường 14/10/2004 Nam

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

16 2210010126 Nguyễn Trần Tấn Tài 13/02/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

17 2210100183 Lê Hoàng Trọng Tín 18/07/2000 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

18 2210100188 Lê Thị Hoài Ngọc 04/08/2002 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

19 2210100190 Trần Thị Phương Nhi 14/06/2004 Nữ
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

20 2210100201 Nguyễn Xuân Thúy Uyên 20/09/2004 Nữ

 - Hành vi tổ chức
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

21 2210100205 Đoái Dĩ Khang 18/01/2004 Nam
 - Thực tập doanh nghiệp 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

22 2210100207 Lý Thảo Anh 30/06/2004 Nữ
 - Phân tích hoạt động kinh doanh

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

23 2210100209 Võ Thị Quỳnh Như 29/02/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

24 2210100210 Nguyễn Thái Phong 22/04/2002 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Hành vi tổ chức
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị nhân sự
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

25 2210100213 Võ Trọng Hùng 20/10/2003 Nam

 - Anh văn chuyên ngành
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

26 2210100222 Trần Trọng An 12/04/2002 Nam

 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 1
 - Giáo dục thể chất 2
 - Tiếng Anh 1
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

27 2210100230 Nguyễn Hoàng Thảo Vân 27/04/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh
 - Giáo dục thể chất 1
 - Hành vi tổ chức
 - Kinh tế học
 - Marketing căn bản
 - Nguyên lý thống kê
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Pháp luật
 - Quản trị bán hàng
 - Quản trị chiến lược
 - Quản trị dịch vụ
 - Quản trị Marketing
 - Quản trị tài chính
 - Soạn thảo văn bản
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tiếng Anh 1
 - Tin học
 - Toán kinh tế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



Tổng số sinh viên theo danh sách: 27

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Kế toán Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210110020 Trần Thị Cẩm Tiên 05/03/2004 Nữ
 - Kế toán Excel
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210110021 Dương Thị Diễm Kiều 20/09/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Kinh tế học
 - Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống
kê
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị học
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

3 2210110022 Dương Thị Trúc Linh 31/12/2004 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống
kê
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị học
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

4 2210110046 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/03/2003 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống
kê
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật
 - Pháp luật kinh tế
 - Soạn thảo văn bản
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2210110059 Khương Nhất Hiếu 11/05/2001 Nam
 - Quản trị học
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

6 2210110064 Nguyễn Diệp Bảo Duy 03/07/2004 Nam
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Kinh tế học
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

7 2210130003 Trịnh Nam Thuận 08/03/2003 Nam

 - Giáo dục thể chất 1
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
 - Kế toán doanh nghiệp thương mại
 - Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm
 - Kế toán Excel
 - Kế toán hành chính sự nghiệp
 - Kinh tế học
 - Marketing căn bản
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật kinh tế
 - Tài chính - Tín dụng
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Thực hành kế toán doanh nghiệp
thương mại
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 1
 - Thực hành kế toán sản xuất doanh
nghiệp 2
 - Thực hành khai và báo cáo thuế
 - Thực tập doanh nghiệp 1
 - Thực tập doanh nghiệp 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 7

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tài chính - Ngân hàng Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210120001 Nguyễn Thành Khôi 27/02/2001 Nam

 - Đầu tư tài chính
 - Giáo dục chính trị
 - Giáo dục thể chất 2
 - Kế toán ngân hàng
 - Kế toán tài chính doanh nghiệp
 - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 - Nguyên lý kế toán
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật kinh tế
 - Quản trị học
 - Tài chính doanh nghiệp
 - Tài chính quốc tế
 - Thẩm định tín dụng
 - Thanh toán quốc tế
 - Thị trường tài chính
 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng mô
phỏng
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế
 - Tiếng Anh 2
 - Tin học

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210120005 Nguyễn Thị Yến Sương 27/12/2004 Nữ

 - Kế toán ngân hàng
 - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 - Phân tích báo cáo tài chính
 - Pháp luật kinh tế
 - Tài chính quốc tế
 - Thẩm định tín dụng
 - Thanh toán quốc tế
 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 - Thực hành nghiệp vụ ngân hàng mô
phỏng
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 2
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thuế

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210120015 Trần Tấn Nam 14/04/2003 Nam
 - Thanh toán quốc tế
 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 - Thực tập doanh nghiệp ngân hàng 1

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



Tổng số sinh viên theo danh sách: 3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân



BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC

Khóa học : Khóa 24 (2022 - 2025) Bậc đào tạo : Cao đẳng

Ngành học : Tiếng Anh Hình thức đào tạo : Chính quy

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

1 2210130012 Phạm Huỳnh Diễm Trinh 12/09/2004 Nữ

 - English Skills in Business 1
 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Grammar 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Listening 1
 - Listening 2
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Reading 2
 - Speaking 1
 - Speaking 2
 - Teaching Methodology
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 1
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

2 2210130022 Trần Thị Tường Vi 25/04/2004 Nữ

 - English Skills in Business 1
 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Grammar 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Listening 1
 - Listening 2
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Reading 2
 - Speaking 1
 - Speaking 2
 - Teaching Methodology
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 1
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

3 2210130025 Dương Minh Thái 17/05/2004 Nam

 - English Skills in Business 1
 - English Skills in Business 2
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Teaching Methodology
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Translating 2
 - Writing 1

Chưa đạt
môn học
bắt buộc



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới
tính

Các môn học nợ Ghi chú

4 2210130026 Đặng Nguyễn Kim Hằng 27/06/2004 Nữ
 - General English
 - Grammar 2
 - Speaking 1
 - Thực tập tốt nghiệp

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

5 2210130034 Nguyễn Thanh Phong 09/05/2004 Nam

 - English Skills in Business 1
 - English Skills in Business 2
 - General English
 - Giáo dục thể chất 2
 - Grammar 2
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh
nghiệp
 - Listening 1
 - Listening 2
 - Nghiệp vụ văn phòng
 - Reading 2
 - Speaking 1
 - Speaking 2
 - Teaching Methodology
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học
 - Translating 1
 - Translating 2
 - Writing 1
 - Writing 2
 - Writing Business Documents

Chưa đạt
môn học
bắt buộc

Tổng số sinh viên theo danh sách: 5

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân


